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1 HII0007 Võ Thị Thùy An Nữ 09/09/1978 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
60

2304 Tiếng
Anh

2 HII0172 Trịnh Ngọc Cầm Nữ 16/04/1978 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
59

2268 Tiếng
Anh

3 HII0251 Lý Lan Chi Nữ 01/09/1983 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2665 Tiếng
Anh

4 HII0387 Nguyễn Phúc
Duy

Nam 22/05/1984 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
61

2347 Tiếng
Anh

5 HII0446 Dương Công
Điền

Nam 10/02/1983 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
60

2312 Tiếng
Anh

6 HII0454 Phạm Thị Hồng
Điệp

Nữ 24/11/1973 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2669 Tiếng
Anh

7 HII0511 Huỳnh Thống Em Nam 04/12/1974 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
62

2392 Tiếng
Anh

8 HII0559 Cao Thị Ngọc
Hà

Nữ 16/04/1973 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2670 Tiếng
Anh

9 HII0716 Nguyễn Thị Thu
Hằng

Nữ 16/04/1973 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
71

2752 Tiếng
Anh

10 HII0729 Võ Thị Ngọc
Hân

Nữ 07/01/1973 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
60

2315 Tiếng
Anh

11 HII0788 Nguyễn Hoàng
Hiệp

Nam 10/07/1979 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
62

2395 Tiếng
Anh

12 HII0931 Lưu Văn Huề Nam 06/02/1973 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2674 Tiếng
Anh

13 HII0972 Lương Quốc
Hùng

Nam 15/02/1974 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
66

2562 Tiếng
Anh

14 HII1191 Liêu Trường
Khánh

Nam 20/11/1983 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
65

2520 Tiếng
Anh
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15 HII1203 Trần Công Khánh Nam 08/05/1979 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
64

2477 Tiếng
Anh

16 HII1217 Trương Minh
Khoa

Nam 21/12/1976 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2678 Tiếng
Anh

17 HII1285 Nguyễn Thanh
Liêm

Nam 18/08/1973 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
60

2322 Tiếng
Anh

18 HII1334 Đào Thị Thanh
Loan

Nữ 04/01/1976 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
61

2355 Tiếng
Anh

19 HII1385 Nguyễn Tấn Lực Nam 08/11/1977 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
59

2285 Tiếng
Anh

20 HII1427 Lê Văn Mãi Nam 10/10/1976 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
60

2324 Tiếng
Anh

21 HII1480 Thân Hoàng
Minh

Nam 10/02/1984 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
61

2357 Tiếng
Anh

22 HII1484 Trần Văn Minh Nam 27/05/1905 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
64

2483 Tiếng
Anh

23 HII1491 Nguyễn Ngọc
Hoàng Mỹ

Nữ 28/09/1982 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
67

2598 Tiếng
Anh

24 HII1492 Trần Ngô Phúc
Mỹ

Nữ 02/01/1975 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
61

2359 Tiếng
Anh

25 HII1500 Nguyễn Khắc
Nam

Nam 30/07/1977 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
62

2406 Tiếng
Anh

26 HII1585 Nguyễn Hữu
Nghiệm

Nam 22/05/1980 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
60

2326 Tiếng
Anh

27 HII1589 Nguyễn Văn
Ngoan

Nam 09/02/1983 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
63

2442 Tiếng
Anh

28 HII1609 Huỳnh Thị Hồng
Ngọc

Nữ 09/09/1978 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
64

2486 Tiếng
Anh

29 HII1664 Nguyễn Văn
Nhiệm

Nam 16/09/1982 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
70

2726 Tiếng
Anh

30 HII1684 Phan Lương
Ngọc Như

Nữ 21/07/1982 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
59

2288 Tiếng
Anh

31 HII1754 Lê Hoàng Phúc Nam 17/02/1982 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
61

2366 Tiếng
Anh
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32 HII1761 Chương Chấn
Phước

Nam 15/06/1969 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
63

2446 Tiếng
Anh

33 HII1767 Lâm Tân Phương Nam 17/10/1984 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
61

2367 Tiếng
Anh

34 HII1816 Lâm Hồng
Phượng

Nữ 08/10/1981 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2684 Tiếng
Anh

35 HII1952 Trương Thanh
Sơn

Nam 25/03/1970 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
64

2493 x

36 HII1988 Võ Hoàng Tâm Nam 15/03/1979 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
62

2413 Tiếng
Anh

37 HII2025 Lê Hữu Tính Nam 21/12/1984 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
63

2454 Tiếng
Anh

38 HII2171 Nguyễn Tâm Từ Nam 13/11/1978 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
67

2614 Tiếng
Anh

39 HII2181 Huỳnh Lê Trọng
Tường

Nam 25/09/1984 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
62

2415 Tiếng
Anh

40 HII2215 Trần Quốc Ngọc
Thanh

Nữ 20/09/1980 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
63

2457 Tiếng
Anh

41 HII2247 Trương Công
Thành

Nam 12/10/1971 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
66

2577 Tiếng
Anh

42 HII2319 Võ Văn Thắng Nam 29/03/1975 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
61

2372 Tiếng
Anh

43 HII2412 Phan Thanh
Thuấn

Nam 05/05/1975 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
62

2418 Tiếng
Anh

44 HII2540 Nguyễn Ngọc
Đài Trang

Nữ 19/05/1981 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
63

2461 Tiếng
Anh

45 HII2574 Lâm Thị Bích
Trâm

Nữ 14/08/1984 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
63

2462 Tiếng
Anh

46 HII2582 Nguyễn Bá Trí Nam 03/07/1979 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
68

2660 Tiếng
Anh

47 HII2590 Trần Minh Triết Nam 06/02/1978 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
65

2539 Tiếng
Anh

48 HII2592 Trần Văn Triệu Nam 10/11/1973 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
62

2420 Tiếng
Anh
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49 HII2613 Phan Thị Thu
Trúc

Nữ 17/04/1969 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
70

2741 x

50 HII2659 Nguyễn Khắc
Minh Trường

Nam 16/08/1975 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2698 Tiếng
Anh

51 HII2711 Cao Quốc Việt Nam 22/03/1976 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
64

2503 Tiếng
Anh

52 HII2729 Trần Phú Vinh Nam 21/11/1979 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
71

2780 Tiếng
Anh

53 HII2767 Phong Thị Thanh
Xuân

Nữ 03/06/1977 Bệnh viện Đa
khoa Trung
ương Cần Thơ

Phòng
69

2701 Tiếng
Anh


